13


	PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI

	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Năm học 2023 - 2024




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
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	Vận dụng cao (TL)
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	Phân môn Địa lí

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ,
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
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	Đặc điểm địa hình và khoáng sản Việt Nam
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	Tỉ lệ
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	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
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2.5

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Cách mạng công nghiệp
	2TN
	
	
	
	
	
	
	1TL
	

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	4TN
	
	
	
	
	
	
	
	











1.0

	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	
	
	
	0.5 TL
	
	0.5 TL
	
	
	


1.5

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100



























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ,
ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	– Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
– Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam
	4TN
	
	
	

	
	
	Đặc điểm địa hình và khoáng sản Việt Nam
	– Đặc điểm chung của địa hình
– Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
– Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên và khai thác kinh tế
– Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	4TN
	1TL
	

1TL (a)


	
1TL (b)



	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu (a) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Vận dụng
– Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
	









	



1TL
	
	

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp
Vận dụng
– Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Pháp 
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
	2TN
	
	
	

	
	
	3. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng cao
– Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	2TN
	
	
	1TL

	2
	ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX
	1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
3. Cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
– Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	4TN
	
	
	





	3
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	Nhận biết
– Nêu được những nét chính Mạc Đăng Dung về sự ra đời của Vương triều Mạc.
Thông hiểu
– Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
Vận dụng
– Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	
	0.5 TL
	0.5 TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1.5  câu TL
	0.5 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
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	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ SỐ 1


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng.
Câu 1: Vùng đồi núi nước ta gồm mấy khu vực chính?
A. 3                         B. 4                           C. 5                                D. 6
Câu 2: Khoáng sản nước ta rất phong phú và đa dạng, hiện nay đã thăm dò được khoảng
A. 3000 điểm quặng và tụ khoáng.                 B. 4000 điểm quặng và tụ khoáng.
C. 5000 điểm quặng và tụ khoáng.                 D. 5500 điểm quặng và tụ khoáng.
Câu 3: Nước ta nằm ở vị trí
A. nội chí tuyến nửa cầu Bắc.			B. nội chí tuyến nửa cầu Nam.
C. nội chí tuyến hai bán cầu.			D. đới ôn hoà.
Câu 4: Các dãy núi hình cánh cung và vùng đồi phát triển rộng là đặc điểm địa hình chủ yếu ở
A. vùng núi Tây Bắc.                           B. vùng núi Đông Bắc.
C. vùng núi Trường Sơn Bắc.              D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.
Câu 5: Đảo lớn nhất nước ta là
A. Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu).                   B. Cái Bầu (Quảng Ninh)
C. Phú Quốc (Kiên Giang).                            D. Phú Quý (Bình Thuận).
Câu 6: Vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta
A. san bằng, thấp và thoải.
B. nâng cao và phân thành nhiều bậc địa hình kế tiếp nhau.
C. tạo lên nhiều cao nguyên đá vôi ở bắc trung bộ.
D. bào mòn địa hình đồi núi và tao nên các đồng bằng.
Câu 7. Nước ta không có chung Biển Đông với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan           B. Phi-lip-pin              C. Ma-lai-xi-a          D. Lào
Câu 8. Địa hình núi cao trên 2000m nước ta chiếm 
A. 1% diện tích cả nước.            	  B. 14%  diện tích cả nước.
C. 85% diện tích cả nước.	            D. 2% diện tích cả nước.
Câu 9: Điều gì đã thôi thúc nhân dân Pháp nổi dậy đấu tranh chống chế độ phong kiến? 
A. Nước Pháp đang trong tình trạng diệt vong
B. Đời sống nhân dân ngày càng cơ cực.
C. Nhân dân muốn chiếm đoạt ngôi vua.
D. Nhân dân muốn có nhiều ruộng đất.
Câu 10: Đâu là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hoà.
B. Đưa giai cấp công nhân lên cầm quyền.
C. Xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của nhà nước phong kiến.
D. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

Câu 11: Năm 1769, R. Ác-rai phát minh ra 
A. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
B. Máy kéo sợi chạy bằng than.
C. Máy kéo sợi chạy bằng điện.
D. Máy kéo sợi chạy bằng dầu hoả.
Câu 12: Năm 1785, E. Các-rai phát minh ra máy dệt, đưa tốc độ sản xuất tăng lên 
A. 37 lần                      B. 38 lần                      C. 39 lần                    D. 40 lần
Câu 13: Giữa thế kỉ XVI, nước nào bị thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm gần hết và áp đặt ách thống trị suốt 350 năm? 
A. In-đô-nê-xi-a            B. Ma-lai-xi-a             C. Mi-an-ma             D. Phi-líp-pin
Câu 14: Chính quyền thực dân làm gì để dễ bề cai trị một nước thuộc địa? 
A. Tiến hành phát xít hoá chính quyền thuộc địa, bắt phải phục tùng vô điều kiện.
B. Chia nước đó thành các vùng miền với các hình thức cai trị khác nhau.
C. Tước khí giới, ra lệnh giới nghiêm trên khắp lãnh thổ.
D. Khai hóa văn minh cho người bản địa.
Câu 15: Đâu là nét nổi bật về chính trị ở Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây? 
A. Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào chính quyền.
B. Chính quyền các cấp vẫn do người bản xứ nắm giữ.
C. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.
D. Mở rộng quyền dân chủ cho nhân dân lao động.
Câu 16: Về kinh tế, thực dân phương Tây đã làm gì khi áp đặt được ách đô hộ lên cách nước Đông Nam Á? 
A. Đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ.
B. Chú trọng mở mang công nghiệp nặng.
C. Chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.
D. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm )
 	Vì sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?
Câu 2: (1,5 điểm )
a. Em hãy lấy 2 ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên ở nước ta.
b. Kể tên một số dạng địa hình ở địa phương em? Dạng địa hình đó có ý nghĩa như nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương em?
Câu 3: (1.5 điểm)
Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn? Hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn?
Câu 4: (1 điểm)
Trình bày tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh?
Câu 5: (0.5 điểm)
Cách mạng công nghiệp có tác động như thế nào đối với sản xuất và đời sống?
(Chú ý: Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI
ĐỀ SỐ 2


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk117234983]Chọn đáp án đúng.
Câu 1. Trên đất liền, nước ta có đường biên giới phía Bắc với quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.           B. Lào.                 C. Thái Lan.              D. Campuchia.
Câu 2. Nước ta nằm ở vị trí
A. nội chí tuyến nửa cầu Bắc.                  B. nội chí tuyến nửa cầu Nam.
C. nội chí tuyến hai bán cầu.                    D. đới ôn hoà.
Câu 3: Đảo lớn nhất nước ta là
A. Côn Đảo (Bà Rịa- Vũng Tàu).             B. Cái Bầu (Quảng Ninh)
C. Phú Quốc (Kiên Giang).                      D. Phú Quý (Bình Thuận).
Câu 4. Nước ta không có chung Biển Đông với quốc gia nào sau đây?
A. Thái Lan               B. Phi-lip-pin                 C. Ma-lai-xi-a              D. Lào
Câu 5. Địa hình núi cao trên 2000m nước ta chiếm
A. 1% diện tích cả nước.                           B. 14% diện tích cả nước.
C. 85% diện tích cả nước.                         D. 2% diện tích cả nước.
Câu 6. Vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta
A. san bằng, thấp và thoải.
B. nâng cao và phân thành nhiều bậc địa hình kế tiếp nhau.
C. tạo lên nhiều cao nguyên đá vôi ở bắc trung bộ.
D. bào mòn địa hình đồi núi và tao nên các đồng bằng.
Câu 7. Địa hình nào sau đây là địa hình nhân tạo?
A. Địa hình cacxtơ.			B. Địa hình đồng bằng
C. Địa hình cao nguyên.			D. Địa hình đê sông, đê biển.	
Câu 8. Địa hình núi cao nước ta tập trung chủ yếu ở
A. vùng núi Đông Bắc.                      B. vùng núi Tây Bắc.
C. vùng núi Trường Sơn Bắc.            D. vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.
Câu 9: Giữa thế kỉ XVI, nước nào bị thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm gần hết và áp đặt ách thống trị suốt 350 năm? 
A. In-đô-nê-xi-a            B. Ma-lai-xi-a             C. Phi-líp-pin        D. Mi-an-ma             
Câu 10: Chính quyền thực dân làm gì để dễ bề cai trị một nước thuộc địa? 
A. Tiến hành phát xít hoá chính quyền thuộc địa, bắt phải phục tùng vô điều kiện.
B. Chia nước đó thành các vùng miền với các hình thức cai trị khác nhau.
C. Tước khí giới, ra lệnh giới nghiêm trên khắp lãnh thổ.
D. Khai hóa văn minh cho người bản địa.
Câu 11: Đâu là nét nổi bật về chính trị ở Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây? 
A. Nhân dân có quyền bầu cử và ứng cử vào chính quyền.
B. Chính quyền các cấp vẫn do người bản xứ nắm giữ.
C. Mở rộng quyền dân chủ cho nhân dân lao động.
D. Bộ máy ở trung ương và cấp tỉnh đều do các quan chức thực dân điều hành.
Câu 12: Về kinh tế, thực dân phương Tây đã làm gì khi áp đặt được ách đô hộ lên cách nước Đông Nam Á? 
A. Đẩy mạnh vơ vét, bóc lột người dân bản xứ.
B. Chú trọng mở mang công nghiệp nặng.
C. Chủ yếu xây dựng những ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.
D. Thực hiện chính sách nô dịch nhằm đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị.
Câu 13: Năm 1769, R. Ác-rai phát minh ra 
A. Máy kéo sợi chạy bằng than
B. Máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
C. Máy kéo sợi chạy bằng điện.
D. Máy kéo sợi chạy bằng dầu hoả.
Câu 14: Năm 1785, E. Các-rai phát minh ra máy dệt, đưa tốc độ sản xuất tăng lên 
A. 37 lần                      B. 38 lần                      C. 39 lần                    D. 40 lần
Câu 15: Điều gì đã thôi thúc nhân dân Pháp nổi dậy đấu tranh chống chế độ phong kiến? 
A. Đời sống nhân dân ngày càng cơ cực.
B. Nước Pháp đang trong tình trạng diệt vong
C. Nhân dân muốn chiếm đoạt ngôi vua.
D. Nhân dân muốn có nhiều ruộng đất.
Câu 16: Đâu là kết quả của Cách mạng tư sản Pháp? 
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hoà.
B. Đưa giai cấp công nhân lên cầm quyền.
C. Xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của nhà nước phong kiến.
D. Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm).
Tại sao nước ta phải sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản? 
Câu 2: (1,5 điểm).
a. Em hãy lấy 2 ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên ở nước ta?
b. Kể tên một số dạng địa hình ở địa phương em? Dạng địa hình đó có ý nghĩa như nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương em?
Câu 3: (1.5 điểm)
Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn? Hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn?
Câu 4: (1 điểm)
Trình bày tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh?
Câu 5: (0.5 điểm)
Cách mạng công nghiệp có tác động như thế nào đối với sản xuất và đời sống?


(Chú ý: Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm: 4đ (Mỗi ý đúng được 0,25đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	C
	B
	D
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	D
	B
	C
	D



II/ Tự luận: 6đ

	Câu
	Đáp án
	Ðiểm

	Câu 1
(1,5 đ)
	a. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam vì:
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ đất liền và là dạng địa hình phổ biến nhất, ngay ở các đồng bằng cũng gặp các núi sót...
- Đồi núi ảnh hưởng đến nhiều cảnh quan chung: sự xuất hiện các đai cao theo địa hình: nhiệt đới chân núi, á nhiệt đới...
- Đồi núi ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Các vùng núi có những thế mạnh riêng về kinh tế: khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp...
	
0,5

0,5

0,5


	Câu 2
(1,5 đ)
	a. Lấy ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên (HS lấy đúng 2 ví dụ).
- Dãy Hoàng Liên Sơn làm suy yếu tác động của gió mùa Đông Bắc khiến mùa đông ở Tây Bắc ngắn hơn, nền nhiệt cao hơn ở Đông Bắc
- Dãy Bạch Mã ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào phía Nam nước ta, trở thành ranh giới tự nhiên của hai miền khí hậu, miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh, miền khí hậu phía Nam nóng quanh năm.
b.
- Địa hình: đồi núi, đồng bằng, biển đảo
- Ý nghĩa: phát triển ngành du lịch, do Đồ Sơn giáp biển cho nên phát triển giao thông vận tải đường biển, lâm nghiệp, nông nghiệp.
	0,5


0,5




0,25
0,25

	Câu 3: (1.5 đ)
	- Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều :
+ Năm 1527 Mặc Đăng Dung lập ra nhà Mạc -> Bắc Triều.
+ Năm 1533 Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc” -> Nam triều.
- Nguyên nhân bùng nổ xung đột Trịnh – Nguyễn: Mâu thuẫn giữa hai dòng họ dần được bộc lộ và ngày càng trở nên gay gắt. 
	
0.25



0.25


	
	*Hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều:
- Đất nước bị chia cắt.
- Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp bị đình trệ, trao đổi buôn bán giữa các vùng gặp nhiều khó khăn.
- Làng mạc bị tàn phá, đời sống nhân dân khốn cùng, nhiều gia đình phải li tán.
*Hệ quả của xung đột Trịnh – Nguyễn?
- Làm suy kiệt sức người, sức của.
- Tàn phá đồng ruộng, xóm làng.
- Giết hại nhiều người dân vô tội.
- Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia – dân tộc.
	0.5





0.5






	Câu 4: (1 đ)
	* Tính chất của cách mạng tư sản Anh:
Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn để ruộng đất cho nông dân.
	0.5




	
	* Ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh:
- Thắng lợi của cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của giai cấp tư sản, là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.
- Cách mạng tư sản Anh có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến Châu Âu.
	0.5 






	Câu 5: (0.5 đ)
	Tác động:
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội. 
- Cách mạng công nghiệp đã chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
- Cách mạng công nghiệp làm hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đố là tư sản và vô sản.
- Cách mạng công nghiệp cũng tạo ra một số tác động tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em, sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.
	

Mỗi ý đúng 0.125















ĐỀ 2

I/ Trắc nghiệm: 4đ (Mỗi ý đúng được 0,25đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	A



II/ Tự luận: 6đ
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,5 đ)
	 Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam.
- Vai trò: là nguồn cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp cũng như đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.....
	0,25

	
	- Hiện trạng: việc khai thác và sử dụng còn chưa hợp lí do khai thác quá mức, bừa bãi, trái phép, công nghệ khai thác còn lạc hậu,...
	0,25

	
	- Hậu quả: gây lãng phí, cạn kiệt, ảnh hưởng xấu đến môi trường và phát triển bền vững.
	0,5

	
	- Biện pháp: Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò; khai thác, chế biến, đẩy mạnh đầu tư với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại....
	0,5

	Câu 2
(1,5 đ)
	a. Lấy ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hóa tự nhiên (HS lấy đúng 2 ví dụ).
- Dãy Hoàng Liên Sơn làm suy yếu tác động của gió mùa Đông Bắc khiến mùa đông ở Tây Bắc ngắn hơn, nền nhiệt cao hơn ở Đông Bắc
	0,5

	
	- Dãy Bạch Mã ngăn ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc vào phía Nam nước ta, trở thành ranh giới tự nhiên của hai miền khí hậu, miền khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh, miền khí hậu phía Nam nóng quanh năm.
	0,5

	
	b
- Địa hình: đồi núi, đồng bằng, biển đảo
- Ý nghĩa: phát triển ngành du lịch, do Đồ Sơn giáp biển cho nên phát triển giao thông vận tải đường biển, lâm nghiệp, nông nghiệp.
	0,25

0,25

	Câu 3: (1.5 đ)
	- Nguyên nhân hình thành Nam - Bắc triều :
+ Năm 1527 Mặc Đăng Dung lập ra nhà Mạc -> Bắc Triều.
+ Năm 1533 Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc” -> Nam triều.
- Nguyên nhân bùng nổ xung đột Trịnh – Nguyễn: Mâu thuẫn giữa hai dòng họ dần được bộc lộ và ngày càng trở nên gay gắt. 
	0.25



0.25


	
	*Hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều:
- Đất nước bị chia cắt.
- Sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp bị đình trệ, trao đổi buôn bán giữa các vùng gặp nhiều khó khăn.
- Làng mạc bị tàn phá, đời sống nhân dân khốn cùng, nhiều gia đình phải li tán.
*Hệ quả của xung đột Trịnh – Nguyễn?
- Làm suy kiệt sức người, sức của.
- Tàn phá đồng ruộng, xóm làng.
- Giết hại nhiều người dân vô tội.
- Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quốc gia – dân tộc.
	0.5





0.5






	Câu 4: (1 đ)
	* Tính chất của cách mạng tư sản Anh:
Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để vì đã không xóa bỏ tận gốc chế độ phong kiến và giải quyết vấn để ruộng đất cho nông dân.
	0.5




	
	* Ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh:
- Thắng lợi của cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của giai cấp tư sản, là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến.
- Cách mạng tư sản Anh có ảnh hưởng và tác động rất lớn đến Châu Âu.
	0.5 






	Câu 5: (0.5 đ)
	Tác động:
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội. 
- Cách mạng công nghiệp đã chuyển xã hội loài người từ văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp.
- Cách mạng công nghiệp làm hình thành hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản, đố là tư sản và vô sản.
- Cách mạng công nghiệp cũng tạo ra một số tác động tiêu cực như: ô nhiễm môi trường, bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em, sự xâm chiếm và tranh giành thuộc địa.
	Mỗi ý đúng được 0.125
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